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UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Số:          /QĐ-UBND                             Bình Định, ngày       tháng 01 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Mở rộng đường phía Tây huyện Vân Canh, 

đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp Hà. 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng; 

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy 
định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh 
giá đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa 
phương giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 

của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai 
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đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường phía Tây 
huyện Vân Canh, đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp Hà;  

Theo Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND huyện 
Vân Canh về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2024 cho công trình Mở 
rộng đường phía Tây huyện Vân Canh, đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp 
Hà;  

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 23/BC-SKHĐT 
ngày 13/01/2025; đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 225/SXD-HTKTTĐ 
ngày 13/12/2024 và đề nghị của UBND huyện Vân Canh tại Văn bản số 
293/TTr-UBND ngày 27/12/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
dự án Mở rộng đường phía Tây huyện Vân Canh, đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến 
làng Hiệp Hà, với nội dung chính như sau: 

1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

a. Chủ đầu tư: UBND huyện Vân Canh. 
b. Mục tiêu đầu tư: Từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị (giao thông) 

theo Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Vân Canh, huyện Vân 
Canh; tăng cường kết nối hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư hiện trạng, kết nối 
giao thông vào cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh. Góp phần chỉnh trang đô 
thị, phát triển không gian hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
huyện Vân Canh nói chung và thị trấn Vân Canh nói riêng. 

c. Quy mô đầu tư xây dựng: Đầu tư mở rộng đường phía Tây huyện Vân 
Canh, đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp Hà theo Tiêu chuẩn Đường đô 
thị - Yêu cầu thiết kế (TCVN 13592:2022) loại đường phố gom. 

- Tổng chiều dài tuyến xây dựng L = 1.000m (Điểm đầu tuyến giáp nhà 
ông Lương Thanh Cường trên trục đường sân bay cũ thuộc khu phố Thịnh Văn 
1, thị trấn Vân Canh; Điểm cuối tuyến tại ngã ba đầu đường sân bay cũ thuộc 
khu phố Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh). 

- Mặt cắt ngang: B = 2x3,0m (vỉa hè) + 2x8,0m (mặt đường) + 2,0m (dải 
phân cách) = 24,0m. 

- Kết cấu mặt đường: Kết cấu mặt đường mới: Xây dựng móng cấp phối 
đá dăm loại I (Dmax = 37,5mm) dày 15cm. Xây dựng mặt đường bê tông xi 
măng mác 300 đá (2x4) dày 22cm. Kết cấu tận dụng mặt đường cũ: Tận dụng lại 
nền đường cũ và sửa chữa những đoạn bị hư hỏng. 

- Đầu tư các hạng mục trên tuyến: Vỉa hè, dải phân cách; hệ thống cống 
thoát nước, điện chiếu sáng; hệ thống an toàn giao thông.  

d. Phương án thiết kế 

- Tuyến đường: 
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+ Tiêu chuẩn kỹ thuật: 
Chỉ tiêu kỹ thuật Giá trị 

- Vận tốc thiết kế (km/h) 40 

- Tải trọng trục thiết kế (tấn) 10 

- Bề rộng nền (m) 24 

- Bề rộng mặt (m) 16 

- Bề rộng vỉa hè (m) 2x3 

- Bề rộng dải phân cách (m) 2 

- Dốc ngang mặt mới (%) 1,5 

- Dốc ngang vỉa hè (%) 1,5 

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu thông thường (m) 75 

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn (m) 60 

+ Nền đường đắp đất cấp phối đồi đầm chặt đạt độ chặt yêu cầu ≥ K95; 
lớp sát đáy áo đường đầm chặt K≥ 98 dày 30cm; mái taluy nền đắp m = 1,5; nền 
đào m = 1,0. 

+ Kết cấu mặt đường mới và sửa chữa mặt đường bị hư hỏng: Xây dựng 
móng cấp phối đá dăm loại I (Dmax = 37,5mm) dày 15cm; xây dựng mặt đường 
bê tông xi măng mác 300 đá Dmax = 40mm dày 22cm.  

- Vỉa hè: Đệm móng bó vỉa đổ bê tông M150, đá Dmax = 40mm. Bó vỉa 
vỉa hè đổ bê tông M250, đá Dmax = 20mm đổ tại chỗ. Vỉa hè lát gạch Terrazzo 
kích thước (40x40x3,2)cm trên lớp vữa xi măng mác 75 dày 5cm, xây bó gáy 
bằng gạch không nung. Bố trí hố chờ trồng cây xanh trên vỉa hè bằng ống buy 
Ø100cm.  

- Dải phân cách: Đệm móng bó vỉa đổ bê tông M150, đá Dmax = 40mm. 
Bó vỉa dải phân cách đổ bê tông M250, đá Dmax = 20mm. Bố trí hệ thống thoát 
nước dải phân cách, đi ngầm bằng tầng lọc ngược kết hợp ống HDPE Ø110 dẫn 
về các hố ga dọc đường. Trồng cây xanh dải phân cách: Trồng cau Tua và hoa 
Giấy. 

- Công trình thoát nước: 
+ Cống ngang: Sử dụng cống tròn bê tông ly tâm chịu lực (H30) Ø60cm 

kết hợp hố ga 2 đầu để thu nước về cống dọc. Bố trí cống ngang với khoảng 
cách trung bình 45m/cống. Đệm móng cống bằng đá Dmax = 60mm đầm chặt. 

+ Cống dọc: Sử dụng cống tròn bê tông ly tâm (Ø60÷Ø120)cm (cống vỉa 
hè và H30 cho đoạn cắt ngang qua đường) bố trí 1 bên, phía trong vỉa hè đấu 
nối với cống ngang thông qua hố ga. Cống dọc dẫn về cửa xả vị trí các mương 
nước hiện trạng. Riêng các đoạn cống dọc cắt ngang qua đường (H30) đệm 
móng cống bằng đá Dmax = 60mm đầm chặt. 

+ Hố ga: Đệm móng hố ga bằng đá Dmax = 60mm đầm chặt. Hố ga bằng 
bê tông M200, đá Dmax = 40mm. Mũ hố ga bằng bê tông M250, đá Dmax = 
20mm. Hố ga bố trí van lật ngăn mùi. Tấm đan, thanh giằng bằng bê tông cốt 
thép M250, đá Dmax = 20mm. 
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+ Hố thu bằng bê tông cốt thép M250, đá Dmax = 20mm, kết hợp cửa thu 
bằng gang. 

+ Cửa xả: Ống cống bê tông ly tâm (Ø100÷Ø120)cm. Đệm móng chân 
khay, sân cống bằng đá Dmax = 60mm đầm chặt. Chân khay, sân cống đổ bê 
tông M150, đá Dmax = 60mm. Tường đầu, tường cánh đổ bê tông M200, đá 
Dmax = 40mm. Cửa xả gia cố rọ đá kích thước (200x100x50)cm chống xói lở 
hạ lưu. Hoàn trả rãnh dọc hiện trạng tổng chiều dài 20,5m: Rãnh dọc hình chữ 
nhật rộng 40cm bằng bê tông mác 200, đá Dmax = 20mm. Tấm đan rãnh bằng 
bê tông cốt thép mác 250, đá Dmax = 20mm. Đệm đáy rãnh bằng đá Dmax = 
60mm đầm chặt. 

- An toàn giao thông: Bố trí hệ thống biển báo an toàn giao thông theo 
quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41-2019/BGTVT.  

- Hệ thống điện chiếu sáng: Hệ thống điện chiếu sáng được xây dựng mới 
nhằm phù hợp với quy mô tính chất đường phía Tây huyện Vân Canh, đoạn từ 
thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp Hà. Xây dựng mới đường dây chiếu sáng với 
tổng chiều dài tuyến Lt = 1.408m. Trụ thép chiếu sáng cần đơn 8m: 20 trụ. Trụ 
thép chiếu sáng cần đôi 8m: 16 trụ. Trụ thép chiếu sáng cần ba 8m: 12 trụ. Bộ 
đèn led 120W: 88 bộ. Tủ điều khiển chiếu sáng: 01 tủ 

+ Phương án bố trí chiếu sáng: Bố trí chiếu sáng xây dựng mới đi ngầm 
trong dải phân cách, sử dụng trụ thép cao 8m, khoảng trụ trung bình 30-37m, 
chiều cao treo đèn khoảng 8m, loại đèn sử dụng Led 120W-220V. 

+ Cấp nguồn cho tuyến chiếu sáng: Sử dụng cáp LV-ABC (4x35mm2) - 
0,6/1kV cấp nguồn cho tủ điều khiển chiếu sáng. Cáp trục cấp điện cho tuyến 
chiếu sáng đi ngầm sử dụng cáp đồng CXV/DSTA (4x16mm2) - 0,6/1kV. Cáp 
lên đèn sử dụng cáp CVV(2x2,5mm2) - 0,4kV. 

+ Điều khiển: Hệ thống chiếu sáng được cấp nguồn và điều khiển từ tủ 
điện chuyên dùng cho chiếu sáng. Ở chế độ đóng cắt tự động, các thiết bị đóng 
cắt được điều khiển bằng các rơle thời gian đặt bên trong tủ. Tủ có thể điều 
khiển để đóng, cắt toàn bộ đèn. Cả chế độ bật và tắt đều có thể cài đặt ở bất kỳ 
thời điểm nào trong vòng 24 giờ của ngày. 

đ. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng 

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh. 

- Diện tích đất sử dụng: 27.159 m2. 

e. Loại, nhóm dự án, cấp công trình: Công trình giao thông, nhóm C; 
công trình cấp IV. 

g. Tổng mức đầu tư dự án là 27.200.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, hai 
trăm triệu đồng). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng : 22.600.073.000 đồng; 
- Chi phí quản lý dự án : 535.287.000 đồng; 
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 1.233.507.000 đồng; 
- Chi phí khác : 387.885.000 đồng; 
- Chi phí bồi thường, GPMB : 1.000.000.000 đồng; 
- Chi phí dự phòng : 1.443.248.000 đồng. 
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h. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024 - 2026. 

i. Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo Quyết định số 3392/QĐ-UBND 
ngày 30/9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: Vốn đầu tư công của tỉnh quản 
lý; vốn ngân sách huyện Vân Canh và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

k. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

l. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Chủ đầu tư tổ chức, triển 
khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định hiện 
hành. 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chi tiết có Phụ lục kèm theo. 
Điều 2. UBND huyện Vân Canh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 
tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT UBND tỉnh; 
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 
- PVP TD; 
- Lưu: VT, K19.(M.12b) 

                                 KT. CHỦ TỊCH 

                          PHÓ CHỦ TỊCH 
                             

 
 
 

                    Nguyễn Tự Công Hoàng 
 



PHỤ LỤC  
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

Dự án: Mở rộng đường phía Tây huyện Vân Canh, đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp Hà 

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /01/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

 
TT 

Tên 

chủ 
đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu     
(1.000 đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 

thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức lựa 
chọn 

nhà thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

Thời 
gian 
thực 
hiện  
gói  

thầu 

Tùy 
chọn 
mua 

thêm 

Giám 

sát 
hoạt 
động 
đấu 
thầu 

Tên gói 
thầu 

Tóm tắt công 
việc chính 

của gói thầu 

1 

UBND 
huyện 
Vân 
Canh 

Tư vấn đo 
đạc bản đồ 
địa chính 

Đo đạc bản đồ 
địa chính, lập 
HSKT thửa 
đất khu vực 

dự án 

20.000 
Thực hiện 
theo Quyết 

định số 
3392/QĐ-

UBND 
ngày 

30/9/2024 
của Chủ 

tịch 
UBND 

tỉnh 

Chỉ 
định 

thầu rút 
gọn 

 
10 

ngày 
Từ quý 
I/2025 

Trọn 
gói 

30 
ngày 

Không 
áp 

dụng 

 

2 

Tư vấn 
thiết kế xây 

dựng sau 
thiết kế cơ 

sở  

Thiết kế xây 
dựng và dự 
toán công 

trình 

298.704 

Chỉ 
định 

thầu rút 
gọn 

 
10 

ngày 
Từ quý 
I/2025 

Trọn 
gói 

60 
ngày 

Không 
áp 

dụng 

 

3 

Tư vấn thẩm 
tra thiết kế 

xây dựng sau 
thiết kế cơ sở 

Thẩm tra  
thiết kế bản 
vẽ thi công 

33.764 

Chỉ 
định 

thầu rút 
gọn 

 
10 

ngày 
Từ quý 
I/2025 

Trọn 
gói 

10 
ngày 

Không 
áp 

dụng 

 

Số: 287/QĐ-UBND
Thời gian ký: 22/01/2025 04:56:38 +07:00



2 
 

     

 

4 

UBND 
huyện 
Vân 
Canh 

Tư vấn thẩm 
tra dự toán 

xây dựng sau 
thiết kế cơ sở 

Thẩm tra dự 
toán 

32.603 

Thực hiện 
theo Quyết 

định số 
3392/QĐ-

UBND 
ngày 

30/9/2024 
của Chủ 

tịch 
UBND 

tỉnh 

Chỉ 
định 

thầu rút 
gọn 

 
10 

ngày 
Từ quý 
I/2025 

Trọn 
gói 

10 
ngày 

Không 
áp 

dụng 

 

5 

Tư vấn 
giám sát thi 

công xây 
dựng công 

trình 

Giám sát thi 
công xây 

dựng công 
trình 

594.167 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước 

qua Hệ 
thống 
mạng 

đấu thầu 

Một 
giai 

đoạn, 
hai túi 
hồ sơ 

90 
ngày 

Từ quý 
II/2025 

Trọn 
gói 

240 
ngày 

Không 
áp 

dụng 

 

6 
Bảo hiểm 
công trình 

Bảo hiểm 
công trình 

56.500 

Chỉ 
định 

thầu rút 
gọn 

 
20 

ngày 
Từ quý 
II/2025 

Trọn 
gói 

240 
ngày 

+ 
Thời 
gian 
bảo 

hành   

Không 
áp 

dụng 

 

7 

UBND 
huyện 
Vân 
Canh 

Toàn bộ 
khối lượng 
xây dựng 
công trình 

Thi công xây 
dựng công 

trình 

22.600.073 
 

 

Đấu thầu 
rộng rãi 

trong 
nước qua 
Hệ thống 
mạng đấu 
thầu quốc 

gia 

Một 
giai 

đoạn, 
một túi 
hồ sơ 

90 
ngày 

Từ quý 
II/2025 

Trọn 
gói 

240 
ngày 

Không 
áp 

dụng 

 

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 23.635.811.000 đồng                                                                              
(Hai mươi ba tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, tám trăm mười một nghìn đồng)./. 


